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Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 16, khoản 5 Điều 18, khoản
5 Điều 18a, điểm b khoản 1 Điều 19, khoản 5 Điều 24, khoản 3 Điều 25, khoản 3

Điều 26, khoản 4 Điều 31 và khoản 2 Điều 32 Luật Tần số vô tuyến điện số
42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15
về:

a) Cấp, cấp lại, cấp đổi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng
tần số vô tuyến điện; đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến
điện;

b) Cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện;

c) Sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

d) Chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;

đ) Tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;

e) Điều kiện, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ

vô tuyến điện viên thuộc nghiệp vụ di động hàng hải, vô tuyến điện nghiệp du;

"Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyễn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Theo đề nghị của Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông,

Chính phù ban hành Nghị định quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông."
Nghị định số 229/2025/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/OH15;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyển điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số
09/2022/QH15;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đối, bố sung khoản 3 Điều 87 của Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 8

năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bố sung

một số điều theo Luật số 09/2022/QH15."

Nghị định số 15/2026/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đồi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chuyễn giao công nghệ số 07/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 16/2023/QH15
và Luật số 93/2025/QH15;

Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15;
Căn cứ Luật Giao dịch điện từ số 20/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2024/QH15;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bố sung bởi Luật số 36/2009/QH12, Luật số

42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15 và Luật số 93/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 09/2022/QH15.
Luật số 24/2023/QH15 và Luật số 84/2025/QH15;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bố sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa

thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa

học và Công nghệ. "



3

quy định chứng chỉ vô tuyến điện viên, đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, thu hồi

chứng chỉ vô tuyến điện viên; công nhận chứng chỉ vô tuyến điện viên nước ngoài.

2. Nghị định này không áp dụng đối với việc sử dụng tần số vô tuyến điện
chỉ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng
tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đài trái đất là đài được đặt trên bề mặt trái đất hoặc trong phần chính của

khí quyền trái đất dùng để thông tin với một hoặc nhiều đài vũ trụ hoặc với một

hoặc nhiều đài cùng loại thông qua một hay nhiều vệ tỉnh phản xạ hay các vật thể

khác trong không gian.

2. Đài vô tuyến điện nghiệp dư là đài thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp
dư và nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư qua vệ tỉnh.

3. Đài tàu là đài di động đặt trên tàu thuyền, các phương tiện nổi hoặc đặt
trên các mô hình mô phỏng (để phục vụ cho công tác dạy học, nghiên cứu khác)

không phải đài tàu cứu nạn, sử dụng tần số vô tuyển điện thuộc nghiệp vụ di động

hàng hải, nghiệp vụ di động hìng hải qua vệ tỉnh và nghiệp vụ vô tuyến xác định
thuộc hệ thống cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS).

4. Đài bờ là đài mặt đất dùng trong nghiệp vụ di động hàng hải.

5. Hệ thống cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS) là hệ thống

thông tin hàng hải được Hội nghị các nước thành viên của Tổ chức Hàng hải quốc
tế thông qua năm 1988 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung chương IV Công ước quốc tế
về An toàn sinh mạng trên biển năm 1974 và các sửa đổi (SOLAS 74 và các sửa
đổi).

6. Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá là đài di động đặt trên
phương tiện nghề cá, sử dụng tần số vô tuyến điện dành cho phương tiện nghề cá,

tần số vô tuyển điện cho mục đích giám sát hành trình tàu cá và tần số vô tuyến
điện cho mục đích an toàn trên biển.

7. Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá là đài vộ tuyến điện đặt

trên đất liền để liên lạc với phương tiện nghề cá, sử dụng tần số vô tuyến điện

dành cho phương tiện nghề cá và các tần số vô tuyến điện cho mục đích an toàn

trên biển, không cung cấp dịch vụ viễn thông.

8. Đài truyền thanh không dây là đài phát vô tuyến điện truyền tín hiệu âm
thanh một chiều đến các cụm loa không dây.

9. Mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động mặt
đất là mạng viễn thông gồm các đài vô tuyển điện di động hoặc các đài vô tuyển
điện cố định và di động sử dụng tần số vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động mặt

đất do tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ liên lạc, không nhằm mục đích sinh




























































































































































































































































































































































































































